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THÔNG BÁO 
Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải 

quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định số 167/2025/NĐ-CP 

ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015; 

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để 

kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 17/2021/TT-BTC 

ngày 26/02/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2015/TT-

BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính; Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 

08/6/2022 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, 

nhập khẩu Việt Nam; 

Trên cơ sở kết quả phân tích của Đội Kiểm định hải quan 3 tại phiếu ghi 

kết quả phân tích kèm mã số đề xuất số 100/PĐX-Đ3 ngày 28/8/2026 và đề nghị 

của Trưởng phòng Phòng Kiểm định, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm định hải 

quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau: 

1. Tên hàng theo khai báo: Bột chống dính khuôn kéo dây (làm từ tro xương 

động vật lợn và bò nung ở nhiệt độ cao từ 1000-1300 độ C), dùng trong sản xuất 

dây cáp điện, mới 100%, CAS 68439-86-1 ( 90-100%). 

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH MTV Thiết Bị Điện Lioa Đồng 

Nai. 

Địa chỉ: Số 5, Đường 17A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Phường Trấn Biên, 

Tỉnh Đồng Nai. 

MST: 3600493401. 

3. Số, ngày tờ khai hải quan 108388027051/A12 ngày 30/6/2026 tại Hải quan 

cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 (Chi cục Hải quan Khu vực II). 

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Canxi hydroxyapatite 



(Ca₅(OH)(PO₄)₃) từ tro xương (Bone ash), dạng bột màu trắng. 

5. Kết quả phân loại: 

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Canxi hydroxyapatite (Ca₅(OH)(PO₄)₃) từ tro 

xương (Bone ash), dạng bột màu trắng. 

thuộc nhóm 28.35 “Phosphinat (hypophosphit), phosphonat (phosphit) và 

phosphat; polyphosphat, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học”, phân nhóm “- 

Phosphat”, mã số 2835.26.00 “- - Các phosphat khác của canxi” tại Danh mục 

hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. 

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./. 

  
 Nơi nhận: 
- PCT Nguyễn Thành Hưng (để báo cáo); 
- Các Chi cục Hải quan khu vực (để thực hiện); 
- Ban Nghiệp vụ thuế hải quan; 
- Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1; 
- Công ty TNHH MTV Thiết Bị Điện Lioa Đồng Nai 
(Đ/c: Số 5, Đường 17A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, 
Phường Trấn Biên, Tỉnh Đồng Nai); 
- Website Hải quan; 
- Lưu: VT, PKĐ (Ngân) (3b). 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 
 
 
 
 

Nguyễn Xuân Cường 

 


